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1 1800005587 18DDS4C Nguyễn Thị Thanh Hà 09/01/2000 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

2 1900007776 19DDS1C Bùi Văn Huấn 10/10/2000 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

3 1711548059 17DDS4B Hồ Thị Hải 20/04/1999 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

4 1911549415 19DTC1C Lê Thị Đoan Trang 19/12/2001 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

5 1911546663 19DDT1A Đào Tiến Thăng 11/04/1998 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

6 1711548139 17DDS8D Hoàng Thị Huyền Trang 04/01/1999 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

7 2000006029 20DDS2B Nguyễn Thị Huyền My 25/09/2002 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

8 1900009275 19DYS1A Nguyễn Văn Toản 22/01/2001 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

9 2000006643 20DTH2B Trần Hùng Dũng 07/03/2002 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

10 1811547075 18DTA3B Võ Huyền Trang 13/08/2000 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Hà Tĩnh

11 1911548434 19DQN1A Nguyễn Thị Hà 10/06/2000 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

12 1811546528 18DDS6B Nguyễn Việt Anh 01/02/2000 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số 922/QĐ-NTT ngày 23/12/2020 của Hiệu trưởng về việc giảm học phí đối với sinh viên thuộc vùng bị thiên tai

các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh)
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13 2000003221 20BBAV02 Nguyễn Xuân Thiện 09/12/2002 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

14 1711548683 17DOT2B Trần Quốc Hoàn 26/03/1999 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

15 1711542568 17DXD1A Võ Phước Minh 01/06/1998 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

16 1811545381 18DKT1C Vương Trung Chính 20/11/2000 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

17 1911547193 19DTC1B Nguyễn Thị Thanh Nghĩa 23/09/2001 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

18 1800005094 18DOT2C Thái Văn Phú 02/10/2000 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

19 1800003830 18DDS3D Nguyễn Thị Lệ Hằng 21/06/2000 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

20 1711547098 17DDS7D Hoàng Thị Huyền Trang 15/02/1999 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

21 1711548592 17DDS6D Đoàn Thị Hiền 01/08/1999 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

22 1900009324 19DTC1B Nguyễn Thị Thảo Vân 06/02/2001 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

23 1711548884 17DTA3A Nguyễn Thị Nhung 11/10/1999 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

24 1911547194 19DKT1B Nguyễn Gia Thịnh 19/08/2001 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

25 2000003059 20DLK1A Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/11/2002 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

26 1811547545 18DQT3A Trần Đức Lương 22/07/2000 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình
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27 2000006454 20DQT2B Lê Trọng Tiến 15/05/1999 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Bình

28 2011549752 20DYD1A Lê Linh Giang 09/06/2002 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Trị

29 1711544069 17DDS4C Lê Thị Kim Chi 27/05/1999 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Trị

30 1811547261 18DQT2B Nguyễn Thị Hoa 24/06/2000 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Trị

31 1711545643 17DTA2D Nguyễn Thị Lan Anh 22/05/1999 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Trị

32 1711546568 17DDS7B Trần Vũ Hoàng Bảo 16/04/1999 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Quảng Trị

33 1800005862 18BAFV01 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/02/2000 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Thừa Thiên - Huế

34 1711541764 17DDS1A Nguyễn Tăng Huy 15/01/1999 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Thừa Thiên - Huế

35 1711547547 17DDD2A Lê Thị Phương Nhung 11/02/1999 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Thừa Thiên - Huế

36 1711546556 17DTA3A Trương Hoàng Anh Thư 09/11/1999 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Thừa Thiên - Huế

37 1800006130 18DTC1B Trần Huỳnh Nhật Uyên 07/04/2000 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Thừa Thiên - Huế

38 1800005031 18DKT1B Phạm Thị Thu Thảo 19/06/2000 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Thừa Thiên - Huế

39 1711541904 17DDS1B Nguyễn Thị Hồng Phương 05/09/1997 Nữ
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Thừa Thiên - Huế

40 1600002418 16DDS3A Hoàng Trọng Hảo 30/10/1994 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Thừa Thiên - Huế
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41 2000004457 20BITV02 Trần Văn Phong 17/07/2002 Nam
Có HKTT thuộc vùng bị thiên tai các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Quảng Bình
Giảm 10% Có HKTT tại Thừa Thiên - Huế

42 1900008189 19DDD1C Lê Anh Thơ 11/12/2000 Nữ
Có hoàn cảnh khó khăn và HKTT thuộc vùng bị thiên tại các tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình 
Giảm 20%

Có HKTT tại Hà Tĩnh

(Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó 

khăn có xác nhận của chính quyền 

địa phương; Giấy chứng nhận học 

sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo của địa phương)

43 1811546913 18DDD2C Phan Thị Ánh 24/08/1998 Nữ
Có hoàn cảnh khó khăn và HKTT thuộc vùng bị thiên tại các tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình 
Giảm 20%

Có HKTT tại Hà Tĩnh

(Đơn xác nhận hoàn cảnh khó 

khăn có xác nhận của địa phương)

44 1611540413 16DDS5D Lê Thị Trang 29/03/1998 Nữ
Có hoàn cảnh khó khăn và HKTT thuộc vùng bị thiên tại các tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình 
Giảm 20%

Có HKTT tại Hà Tĩnh

(Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó 

khăn do địa phương cấp, Quyết 

định số 410/QĐ-UBND v/v trợ 

cấp xã hội hàng tháng của UBND 

huyện Hương Khê)

45 2000001970 20DTH1B Nguyễn Đức Cường 10/01/2002 Nam
Có hoàn cảnh khó khăn và HKTT thuộc vùng bị thiên tại các tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình 
Giảm 20%

Có HKTT tại Quảng Bình

(Đơn xin hỗ trợ bão lụt có xác 

nhận của UBND xã Quảng Lộc)

Tổng danh sách trên gồm có 45 sinh viên./.
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